
Phụ lục: 01

Năm bố trí vốn 

khởi công

Năm hoàn 

thành được 

gia hạn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TỔNG CỘNG: 2,748,153,404,840

A
Dự án hoàn thành quyết toán 

trong năm 2023
1,286,211,404,840

1 Trường THCS Phường 11 C
QĐ 4437/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2016
128,890,000,000           2018 2023 5/12/2022 Quý IV/2023 Tháng 12/2023

 Thực hiện lập dự 

toán thiết bị điều 

chỉnh 

2
Chung cư tái định cư Phường 

Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
B

QĐ 681/QĐ-UBND ngày 

30/06/2016
530,096,000,000           2017 2023 Quý I/2023 Quý III/2023

 Đang tình phê 

duyệt điều chỉnh, 

bổ sung dự toán 

gói thầu số 10; 

Đang thực hiện 

kiểm toán độc lập 

và thực hiện điều 

chỉnh giá vật tư 

3
Trường Tiểu học Phường 10, 

Thành phố Vũng Tàu
B

QĐ 2581/QĐ-UBND 

ngày 14/09/2018
63,348,000,000             2019 2023 31/3/2023 31/3/2022 27/12/2022 Quý II/2023

 Đang thực hiện 

kiểm toán độc lập 

4
Trường tiểu học Phường Thắng 

Nhất, Thành phố Vũng Tàu
B

QĐ 2490/QĐ-UBND 

ngày 05/09/2017
64,142,000,000             2019 2023 24/2/2022 19/12/2022

 Đã quyết toán dự 

án 

5
HTKT khu tái định cư 10ha trong 

58ha, Phường 10
B

QĐ 3033/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2016
231,418,000,000           2017 2023 Tháng 05/2023

Tháng 05/2023 thi công hoàn 

thành toàn bộ công trình; tổ 

chức kiểm tra công tác nghiệm 

thu tháng 07/2023; nghiệm thu 

hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng tháng  8/2023 

Tháng 12/2023 trình 

thẩm tra và phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn 

thành

6
Trường Tiểu học Thắng Nhì, 

TPVT
B

QĐ 3087/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2017
110,309,000,000           2019 2023 Quý III/2023 

Tháng 12/2023 trình 

thẩm tra và phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn 

thành

 Chờ bàn giao mặt 

bằng để thực hiện 

thi công hạng mục 

hạ tầng kỹ thuật và 

hàng rào còn lại 

7

Đường Lê Quang Định (từ đường 

30/4 đến đường Bình Giã), P. 

Thắng Nhất, TPVT (GĐ 2)

B

QĐ 1634/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2009; QĐ 

289/QĐ-UBND ngày 

14/02/2020

158,008,404,840           2018 2023 tháng 12/2023

GPMB BG hoàn thành vào 

tháng 12/2023 dẫn đến hoàn 

thành công tác thi công vào 

tháng 06/2024

Tháng 12/2023 dự án 

hoàn thành

B
Dự án hoàn thành quyết toán 

trong năm 2024
1,461,942,000,000        

Khởi công - Hoàn thành Thời điểm hoàn thành thủ tục 

đầu tư (điều chỉnh: chủ trương, 

dự án, thiết kế, dự toán, gia hạn 

thời gian...)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CAM KẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Đính kèm Báo cáo số          /BC-UBND ngày          tháng       năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

STT Danh mục dự án
Tổng mức 

đầu tư
Ghi chú

Thời điểm hoàn 

thành công tác 

BTGPMB

Thời điểm hoàn thành thi 

công, nghiệm thu công trình 

đưa vào sử dụng

Thời điểm hoàn thành 

quyết toán dự án

Nhóm

 DA

Quyết định phê duyệt dự 

án đầu tư
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Năm hoàn 
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Khởi công - Hoàn thành Thời điểm hoàn thành thủ tục 

đầu tư (điều chỉnh: chủ trương, 

dự án, thiết kế, dự toán, gia hạn 

thời gian...)

STT Danh mục dự án
Tổng mức 

đầu tư
Ghi chú

Thời điểm hoàn 

thành công tác 

BTGPMB

Thời điểm hoàn thành thi 

công, nghiệm thu công trình 

đưa vào sử dụng

Thời điểm hoàn thành 

quyết toán dự án

Nhóm

 DA

Quyết định phê duyệt dự 

án đầu tư

1
BTGPMB TT Hành chính TP 

Vũng tàu
B

2912/QĐ-UBND ngày 

27/08/2009; 559/QĐ-

UBND ngày 05/03/2010; 

730/QĐ-UBND ngày 

01/04/2020

237,402,000,000           2010 2023 Năm 2023  Năm 2023 Năm 2024

 Bố trí vốn giải 

ngân bồi thường 

cho dân trong 

trường hợp các hộ 

dân thắng kiện tại 

Tòa án về bồi 

thường theo giá bồi 

thường đất đang áp 

dụng hiện nay (QĐ 

3285/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2019 

của UBND tỉnh). 

2
Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu 

Cảnh), TPVT
B

QĐ 2209/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2014; QĐ 

28/UBND ngày 

08/10/2018

187,709,000,000           2015 2024

Hiện nay dự án tạm 

dừng thực hiện công 

tác BT GPMB do 

chờ UBND tỉnh có ý 

kiến về việc thu hồi, 

hủy bỏ 27 quyết định 

phê duyệt KPBT 

năm 2003-2004 

trước đây.

Tháng12/2024

3
Đường Ngô Quyền, Phường 10, 

TPVT
C

QĐ 3915 ngày 

30/08/2020; QĐ 1193 

ngày 21/03/2008; QĐ 

1407 ngày 16/04/2008; 

QĐ 159 ngày 17/01/2011

102,347,000,000           2009 2024

Điều chỉnh dự  án: Sở KHĐT đã có 

kết quả thẩm định dự án điều chỉnh 

số 43/BC-SKHĐT ngày 09/3/2021, 

tuy nhiên do chưa hoàn thành công 

tác GPMB nên UBND tỉnh chưa 

thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự 

án. Căn cứ vào tình hình triển khai 

thực hiện GPMB sẽ thực hiện trình 

thẩm định, phê duyệt dự án lại, dự 

kiến thực hiện tháng 6/2023.

Điều chỉnh thiết kế: Tháng 9/2023.

09/2023 Năm 2024 Tháng 12 Năm 2024

4
HTKT khu tái định cư Phường 

Thắng Nhất TPVT
B

QĐ số 3030/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2016
75,605,000,000             2017 2024 Điều chỉnh thời gian: tháng 9/2023 09/2023 Năm 2024 Tháng 12 Năm 2024

5
Khu tái định cư Tây Bắc đường 

AIII, TPVT
B

QĐ số 4081/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2005; QĐ 

314/QĐ-UBND ngày 

17/02/2020

511,752,000,000           2010 2024
Điều chỉnh thời gian : tháng 

9/2023
Tháng 12/2023 Tháng 9 Năm 2024 Tháng 12 Năm 2024
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Khởi công - Hoàn thành Thời điểm hoàn thành thủ tục 

đầu tư (điều chỉnh: chủ trương, 

dự án, thiết kế, dự toán, gia hạn 

thời gian...)

STT Danh mục dự án
Tổng mức 

đầu tư
Ghi chú

Thời điểm hoàn 

thành công tác 

BTGPMB

Thời điểm hoàn thành thi 

công, nghiệm thu công trình 

đưa vào sử dụng

Thời điểm hoàn thành 

quyết toán dự án

Nhóm

 DA

Quyết định phê duyệt dự 

án đầu tư

6
Trường Tiểu học Bến Nôm, 

Phường 10
B

QĐ 25/QĐ-UBND ngày 

05/01/2012; QĐ 1054/QĐ-

UBND ngày 27/04/2018

126,214,000,000           2014 2024 7/2023

Công trình thi công hoàn thành 

31/12/2023, tổ chức công tác 

nghiệm thu của Cơ quan 

chuyên ngành trong tháng 

3/2024.  tổ cức mua sắm lắp 

đặt gó thầu thiết bị đến tháng 

8/2024 bàn giao đưa vào sử 

dụng năm học 2024-2025

Thực hiện kểm toán,  

trình phê dyệt quyết 

toán  và thanh quyết 

toán công trình trong 

tháng 12/2024

 Đang thực hiện thi 

công móng của 03 

khối nhà còn lại 

7
Trường Mầm non Rạch Dừa, 

Phường Rạch Dừa
B

QĐ 1356/QĐ-UBND 

ngày 07/07/2014
106,628,000,000           2015 2024 12/2023 Tháng 12 Năm 2024 Tháng 12 Năm 2024

8 Trường THCS Hàn Thuyên TPVT B
QĐ 1661/QĐ-UBND 

ngày 06/07/2010
114,285,000,000           2015 2025 31/1/2024 tháng 9/2024 Tháng 12 Năm 2024

UBND thành phố Vũng Tàu cam kết và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện đúng tiến độ và giải ngân hết số vốn 2023 đã bố trí cho các dự án
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Năm bố 

trí vốn 

khởi 

công

Năm hoàn 

thành được 

gia hạn

TỔNG
CP XL + 

CP KHÁC
BTGPMB

Giải 

ngân

XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả đạt 

được lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả đạt 

được lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác

BTGPM

B

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được lũy 

kế

Giải ngân
XL+CP 

khác

BTGPM

B

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác

BTGPM

B

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải 

ngân

XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải 

ngân

XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ 

dự án/kết 

quả đạt 

được lũy 

kế

Giải 

ngân

XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được lũy 

kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải 

ngân

XL+CP 

khác

BTGPM

B

Tiến độ 

dự án/kết 

quả đạt 

được lũy 

kế

1 2 3 4 5 6 7 8=8a+8b 8a 8b
10=10a+

10b
10a 10b

11=11a+1

1b
11a 11b

12=12a+1

2b
12a 12b

13=13a+1

3b
13a 13b

14=14a+1

4b
14a 14b

15=15a+

15b
15a 15b

16=16a+1

6b
16a 16b

17=17a+

17b
17a 17b

18=18a+

18b
18a 18b

19=19a+

19b
19a 19b

20=20a+

20b
20a 20b

21=21a+2

1b
21a 21b

22=22a+

22b
22a 22b 24

TỔNG CỘNG:  

15 DỰ ÁN
5,451,124 1,398,631    508,631    890,000    3,753    353         3,400      43,346    -         43,346       42,900    37,000    5,900    33,000    33,000     -        26,500    26,500    -         26,200   8,200     18,000   30,000     -         30,000    79,600   49,600   30,000   82,300   7,000     75,300   110,400 25,800   84,600   60,000   36,000   24,000   700,500   67,500     633,000    69,000   54,000    15,000  

A

Dự án hoàn thành 

quyết toán trong 

năm 2023

3,989,182 976,631 406,631 570,000 3,753 353 3,400 0 24,273 0 24,273 0 42,600 37,000 5,600 0 27,000 27,000 0 0 26,500 26,500 0 0 20,200 8,200 12,000 0 20,000 0 20,000 0 61,300 41,300 20,000 0 52,200 7,000 45,200 0 70,200 18,800 51,400 0 40,000 24,000 16,000 0 467,000 45,000 422,000 0 49,000 39,000 10,000

1
Trường THCS 

Phường 11
C

QĐ 4437/QĐ-

UBND ngày 

04/12/2016

128,890       2018 2023           12,000        12,000                 -              -                -   

Thống nhất 

danh mục 

thiết bị và lập 

dự toán gói 

thầu thiết bị

             -                   -   

lập dự toán 

dự toán thiết 

bị điều chỉnh

             -   

Trình phê 

duyệt dự 

toán thiết bị 

điều chỉnh 

             -               -   

Trình phê 

duyệt 

HSMT gói 

thầu thiết 

bị

             -               -   

Trình thẩm 

định và 

phê duyệt 

kết quả lựa 

chọn nhà 

thầu gói 

thầu thiết 

bị

      2,200       2,200             -   

Thi công 

lắp đặt thiết 

bị

               -                -   

Thi công 

lắp đặt 

thiết bị

            -               -   

Thi công 

lắp đặt 

thiết bị

            -               -   

Hoàn 

thành lắp 

đặt thiết bị

      4,800       4,800              -   

Nghiệm thu 

hoàn thành 

và bàn giao 

thiết bị đưa 

vào sử dụng

             -                -   

Thực hiện 

kiếm toán 

hoàn thành 

các hạng 

mục và gói 

thầu còn 

lại

              -                  -   

Trình phê 

duyệt quyết 

toán dự án 

hoàn thành

      5,000        5,000             -   

Tất toán 

dự án 

hoàn 

thành

2

Chung cư tái định 

cư Phường Thắng 

Tam, Thành phố 

Vũng Tàu

B

QĐ 681/QĐ-

UBND ngày 

30/06/2016

530,096       2017 2023           50,000        50,000            -                -                -   

Trình phòng 

QLĐT thầm 

định, trình 

UBND thành 

phố Vũng 

Tàu phê duyệt 

dự toán điều 

chỉnh bổ 

sung; Báo 

cáo UBND 

Thành phố, 

trình UBND 

tỉnh, Sở Tài 

chính cho 

phép điều 

chỉnh giá vật 

tư không có 

trong thông 

báo giá SXD; 

Thi công xây 

dựng hoàn 

thành phần 

khối lượng 

phát sinh.

                -   

Phê duyệt dự 

toán điều 

chỉnh, bổ 

sung gói thầu 

số 10; Tiếp 

tục thực hiện 

kiểm toán 

độc lập; Trình 

UBND tỉnh, 

Sở Tài chính 

cho phép điều 

chỉnh giá vật 

tư không có 

trong thông 

báo giá SXD; 

Tiếp tục thi 

công xây 

dựng phần 

khối lượng 

phát sinh.

     25,000     25,000            -   

UBND tỉnh 

cho phép áp 

dụng giá vật 

tư điều chỉnh 

không có 

trong thông 

báo giá 

SXD; Tiếp 

tục thực hiện 

kiểm toán 

độc lập; 

Trình phê 

duyệt dự 

toán vật tư 

điều chỉnh; 

Thi công xây 

dựng hoàn 

thành phần 

khối lượng 

phát sinh

             -                 -               -   

Phê duyệt 

dự toán vật 

tư điều 

chỉnh; 

Hoàn 

thành kiểm 

toán độc 

lập

             -                -               -   

Báo cáo 

UBND 

Thành phố 

trình Sở 

Tài chính 

thẩm tra 

quyết toán, 

trình 

UBND 

tỉnh phê 

duyệt 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

            -               -               -   

Hoàn thành 

thẩm tra 

quyết toán, 

trình 

UBND tỉnh 

phê duyệt 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

               -               -   

Phê duyệt 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành;,Tất 

toán dự 

án; Báo 

cáo Sở 

Xây dựng, 

UBND 

tỉnh lựa 

chọn và 

bàn giao 

đơn vị 

quản lý 

vận hành

    25,000     25,000 

Tất toán 

dự án 

hoàn 

thành

            -                -                -                 -               -   

3

Trường Tiểu học 

Phường 10, Thành 

phố Vũng Tàu

B

QĐ 2581/QĐ-

UBND ngày 

14/09/2018

63,348         2019 2023           11,500        11,500            -                -                -   

Phê duyệt dự 

toán bổ sung 

thiết bị; Trình 

UBND tỉnh 

cho phép điều 

chỉnh giá gói 

thầu thiết bị 

(gói thầu số 

10); Thực 

hiện kiểm 

toán độc lập

             -               -                   -   

Phê duyệt dự 

toán điều 

chỉnh, bổ 

sung dự toán 

xây lắp; Tiếp 

tục thực hiện 

kiểm toán 

độc lập

             -                -              -   

Phê duyệt dự 

toán điều 

chỉnh, bổ 

sung xây lắp; 

hoàn thành 

báo cáo 

kiểm toán 

độc lập

             -                 -               -   

Trình Sở 

Tài chính 

thẩm tra 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

     11,500     11,500             -   

Phê duyệt 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành, tất 

toán dự án

            -               -   

Tất toán dự 

án hoàn 

thành

               -               -               -               -                -                -                 -               -   

4

Trường tiểu học 

Phường Thắng 

Nhất, Thành phố 

Vũng Tàu

B

QĐ 2490/QĐ-

UBND ngày 

05/09/2017

64,142         2019 2023             1,000          1,000         353           353 

Đã PDQT  

thanh toán tất 

toán công 

trình trong 

tháng 

01/2023

Dư KHV 

647tr

             -                -                -                -               -                  -               -               -                -                -                 -               -   

5

HTKT khu tái định 

cư 10ha trong 

58ha, Phường 10

B

QĐ 3033/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2016

231,418       2017 2023           36,131        36,131            -                -   

Thi công san 

nền, thi công 

lớp CPTN và 

lớp CPDĐ 

lDmax 37,5 

của các tuyến 

đường giao 

thông

       7,000        7,000 

Thi công hệ 

thống cống 

bể kỹ thuật; 

bó vỉa, gờ 

chặt, lát gạch 

vỉa hè, lớp 

CPĐD 

Dmax37,5 

của các 

tuyến đường 

giao thông

     10,000       10,000 

Thi công 

hạng mục 

điện chiếu 

sáng, Lát 

gạch vỉa 

hè, thảm bê 

tông nhựa 

của các 

tuyến 

đường giao 

thông

       9,000        9,000 

Trồng cây 

xanh, lắp 

đặt trụ 

điện chiếu 

sáng, sơn 

đường, 

biển báo 

hiệu giao 

thông; tổ 

chức 

nghiệm thu 

hoàn thành 

công trình

            -   

Mời công 

án PCCC 

kiểm trang 

hạng mục 

cấp nước; 

Lập hồ sở 

để trình sở 

xây dựng 

thực hiện 

công tác 

kiểm tra 

nghiệm thu 

theo quy 

định

               -   

Tổ chức 

nghiệm 

thu hoàn 

thành và 

bàn giao 

các hạng 

mục công 

trình cho 

các đơn vị 

quản lý 

vận hành; 

Lập hồ sơ 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

            -   

Hoàn 

thành 

công tác 

lập hồ sơ 

quyết toán 

dự án 

hoàn 

thành;  

gjửi hồ sơ 

quyết toán 

dự án 

hoàn 

thành cho 

đơn vị  

kiểm toán 

độc lập

            -   

Thực hiện 

công tác 

kiểm toán 

báo cáo 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

             -   

Hoàn thành 

công tác 

kiểm toán 

báo cáo 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

             -   

Trỉnh Sở 

tài chính 

thẩm tra 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

              -   

Phê duyệt 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

            -   

6
Trường Tiểu học 

Thắng Nhì, TPVT
B

QĐ 3087/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2017

110,309       2019 2023           12,000        12,000            -   

Đã thi công 

hoàn thành 

khối nhà 

chính, sân 

đường nội bộ 

và các hạng 

mục hạ tầng 

kỹ phía trước. 

Chờ bàn giao 

mặt bằng diện 

tích đất bổ 

sung để thi 

công hạng 

mục hàng 

rào, hạn tầng 

kỹ thuật, cây 

xanh phía sau

             -   

Đã thi công 

hoàn thành 

khối nhà 

chính, sân 

đường nội bộ 

và các hạng 

mục hạ tầng 

kỹ phía trước. 

Chờ bàn giao 

mặt bằng diện 

tích đất bổ 

sung để thi 

công hạng 

mục hàng 

rào, hạn tầng 

kỹ thuật, cây 

xanh phía sau

             -   

Thi công 

hạng mục 

hàng rào, sân 

đường nội 

bộ, cây xanh 

và các hạng 

mục hạ tầng 

kỹ thuật phía 

sau

             -   

Thi công 

hạng mục 

hàng rào, 

sân đường 

nội bộ, cây 

xanh và 

các hạng 

mục hạ 

tầng kỹ 

thuật phía 

sau

             -   

Thi công 

hạng mục 

hàng rào, 

sân đường 

nội bộ, cây 

xanh và 

các hạng 

mục hạ 

tầng kỹ 

thuật phía 

sau

            -   

Thi công 

hạng mục 

hàng rào, 

sân đường 

nội bộ, cây 

xanh và các 

hạng mục 

hạ tầng kỹ 

thuật phía 

sau

               -   

Thi công 

hạng mục 

hàng rào, 

sân đường 

nội bộ, cây 

xanh và 

các hạng 

mục hạ 

tầng kỹ 

thuật phía 

sau

            -   

Thi công 

hoàn 

thành các 

hạng mục 

hàng rào, 

sân đường 

nội bộ, 

cây xanh 

và các 

hạng mục 

hạ tầng kỹ 

thuật phía 

sau

      7,000       7,000 

Nghiệm 

thu hoàn 

thành các 

hạng mục 

công trình 

còn lại

             -   

Tổ chức bàn 

giao công 

trình

             -   

Kiểm toán 

hoàn thành 

công trình

              -   

Trình quyết 

toán dự án 

hoàn thành

      5,000        5,000 

Phê 

duyệt 

quyết 

toán dự 

án hoàn 

thành

7

Đường Lê Quang 

Định (từ đường 

30/4 đến đường 

Bình Giã), P. 

Thắng Nhất, TPVT 

(GĐ 2)

B

QĐ 1634/QĐ-

UBND ngày 

27/05/2009; 

QĐ 289/QĐ-

UBND ngày 

14/02/2020

158,008       2018 2023           80,000        80,000      3,400        3,400 

Thi công 

hạng mục ống 

kỹ thuật và 

nên đường 

mở rộng phần 

đã bàn giao 

mặt bằng

       5,200 5200

Thi công 

hạng mục ống 

kỹ thuật và 

nên đường 

mở rộng phần 

đã bàn giao 

mặt bằng

     10,000        5,000     5,000 

Thi công Hệ 

thống thoát 

nước, nền 

đường mở 

rồng phía 

trái tuyến

       5,000         5,000             -   

Thi công 

Hệ thống 

thoát nước, 

nền đường 

mở rồng 

phía trái 

tuyến

       6,000        6,000             -   

Thi công 

Hệ thống 

thoát nước, 

nền đường 

mở rồng 

phía . Thi 

công hạng 

mục mặt 

đường, 

trồng cây 

xanh, chiếu 

sáng.

      6,000       6,000             -   

Thi công 

Hệ thống 

thoát nước, 

nền đường 

mở rồng 

phía . Thi 

công hạng 

mục mặt 

đường, 

trồng cây 

xanh, chiếu 

sáng.

               -                -   
Thi công  

công trình
            -               -   

Thi công  

công trình
            -               -   

Thi công  

công trình
             -                -   

Thi công  

công trình
             -                -   

Thi công  

công trình
              -                  -   

Thi công 

hoàn thành 

công trình

            -               -   

B

Dự án hoàn thành 

quyết toán trong 

năm 2024

1,461,942 422,000 102,000 320,000 19,073 0 19,073 300 0 300 6,000 6,000 0 0 0 0 6,000 0 6,000 10,000 0 10,000 18,300 8,300 10,000 30,100 0 30,100 40,200 7,000 33,200 20,000 12,000 8,000 233,500 22,500 211,000 20,000 15,000 5,000
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CAM KẾT CHI TIẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

(Đính kèm Báo cáo số          /BC-UBND ngày          tháng       năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT
Ghi 

chú
Danh mục dự án

Nhóm

 DA

Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư

Tổng mức 

đầu tư
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 Kế hoạch thực hiện Tháng 04 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 05 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 06 

năm 2023

Khởi công - 
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23/12/2022 của UBND TPVT

 Kế hoạch thực hiện Tháng 01 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 02 năm 

2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 03 

năm 2023
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Năm bố 

trí vốn 

khởi 

công

Năm hoàn 

thành được 

gia hạn

TỔNG
CP XL + 

CP KHÁC
BTGPMB

Giải 

ngân

XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả đạt 

được lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả đạt 

được lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác

BTGPM

B

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được lũy 

kế

Giải ngân
XL+CP 

khác

BTGPM

B

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác

BTGPM

B

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải 

ngân

XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải 

ngân

XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ 

dự án/kết 

quả đạt 

được lũy 

kế

Giải 

ngân

XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được lũy 

kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải 

ngân

XL+CP 

khác

BTGPM

B

Tiến độ 

dự án/kết 

quả đạt 

được lũy 

kế

1 2 3 4 5 6 7 8=8a+8b 8a 8b
10=10a+

10b
10a 10b

11=11a+1

1b
11a 11b

12=12a+1

2b
12a 12b

13=13a+1

3b
13a 13b

14=14a+1

4b
14a 14b

15=15a+

15b
15a 15b

16=16a+1

6b
16a 16b

17=17a+

17b
17a 17b

18=18a+

18b
18a 18b

19=19a+

19b
19a 19b

20=20a+

20b
20a 20b

21=21a+2

1b
21a 21b

22=22a+

22b
22a 22b 24

 Kế hoạch thực hiện Tháng 07 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 08 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 09 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 10 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 11 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 12 

năm 2023

Kế hoạch thực hiện tháng 

01/2024

STT
Ghi 

chú
Danh mục dự án

Nhóm

 DA

Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư

Tổng mức 

đầu tư

 Kế hoạch thực hiện Tháng 04 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 05 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 06 

năm 2023

Khởi công - 

Hoàn thành

KHV năm 2023 theo QĐ số 

13979/QĐ-UBND ngày 

23/12/2022 của UBND TPVT

 Kế hoạch thực hiện Tháng 01 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 02 năm 

2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 03 

năm 2023

1
BTGPMB TT 

Hành chính TP 

Vũng tàu

B

2912/QĐ-

UBND ngày 

27/08/2009; 

559/QĐ-

UBND ngày 

05/03/2010; 

730/QĐ-

UBND ngày 

01/04/2020

237,402 2010 2023 200,000       200,000    

Bố trí vốn 

giải ngân bồi 

thường cho 

dân trong 

trường hợp 

các hộ dân 

thắng kiện tại 

Tòa án về bồi 

thường theo 

giá bồi 

thường đất 

đang áp dụng 

hiện nay (QĐ 

3285/QĐ-

UBND ngày 

03/12/2019 

của UBND 

tỉnh)

Bố trí vốn 

giải ngân bồi 

thường cho 

dân trong 

trường hợp 

các hộ dân 

thắng kiện tại 

Tòa án về bồi 

thường theo 

giá bồi 

thường đất 

đang áp dụng 

hiện nay (QĐ 

3285/QĐ-

UBND ngày 

03/12/2019 

của UBND 

tỉnh)

Bố trí vốn 

giải ngân bồi 

thường cho 

dân trong 

trường hợp 

các hộ dân 

thắng kiện 

tại Tòa án về 

bồi thường 

theo giá bồi 

thường đất 

đang áp 

dụng hiện 

nay (QĐ 

3285/QĐ-

UBND ngày 

03/12/2019 

của UBND 

tỉnh)

Bố trí vốn 

giải ngân 

bồi thường 

cho dân 

trong 

trường hợp 

các hộ dân 

thắng kiện 

tại Tòa án 

về bồi 

thường 

theo giá 

bồi thường 

đất đang 

áp dụng 

hiện nay 

(QĐ 

3285/QĐ-

UBND 

ngày 

03/12/201

9 của 

UBND 

tỉnh)

Bố trí vốn 

giải ngân 

bồi thường 

cho dân 

trong 

trường hợp 

các hộ dân 

thắng kiện 

tại Tòa án 

về bồi 

thường 

theo giá 

bồi thường 

đất đang 

áp dụng 

hiện nay 

(QĐ 

3285/QĐ-

UBND 

ngày 

03/12/201

9 của 

UBND 

tỉnh)

Bố trí vốn 

giải ngân 

bồi thường 

cho dân 

trong 

trường hợp 

các hộ dân 

thắng kiện 

tại Tòa án 

về bồi 

thường 

theo giá bồi 

thường đất 

đang áp 

dụng hiện 

nay (QĐ 

3285/QĐ-

UBND 

ngày 

03/12/201

9 của 

UBND 

tỉnh)

Bố trí vốn 

giải ngân 

bồi thường 

cho dân 

trong 

trường 

hợp các hộ 

dân thắng 

kiện tại 

Tòa án về 

bồi thường 

theo giá 

bồi thường 

đất đang 

áp dụng 

hiện nay 

(QĐ 

3285/QĐ-

UBND 

ngày 

03/12/201

9 của 

UBND 

tỉnh)

Bố trí vốn 

giải ngân 

bồi 

thường 

cho dân 

trong 

trường 

hợp các 

hộ dân 

thắng kiện 

tại Tòa án 

về bồi 

thường 

theo giá 

bồi 

thường 

đất đang 

áp dụng 

hiện nay 

(QĐ 

3285/QĐ-

UBND 

ngày 

03/12/20

19 của 

UBND 

tỉnh)

Bố trí vốn 

giải ngân 

bồi thường 

cho dân 

trong 

trường hợp 

các hộ dân 

thắng kiện 

tại Tòa án 

về bồi 

thường 

theo giá 

bồi thường 

đất đang 

áp dụng 

hiện nay 

(QĐ 

3285/QĐ-

UBND 

ngày 

03/12/201

9 của 

UBND 

tỉnh)

Bố trí vốn 

giải ngân 

bồi thường 

cho dân 

trong trường 

hợp các hộ 

dân thắng 

kiện tại Tòa 

án về bồi 

thường theo 

giá bồi 

thường đất 

đang áp 

dụng hiện 

nay (QĐ 

3285/QĐ-

UBND ngày 

03/12/2019 

của UBND 

tỉnh)

Bố trí vốn 

giải ngân 

bồi thường 

cho dân 

trong 

trường hợp 

các hộ dân 

thắng kiện 

tại Tòa án 

về bồi 

thường 

theo giá 

bồi thường 

đất đang 

áp dụng 

hiện nay 

(QĐ 

3285/QĐ-

UBND 

ngày 

03/12/201

9 của 

UBND 

tỉnh)

200,000   200,000    

Bố trí vốn 

giải ngân 

bồi thường 

cho dân 

trong 

trường hợp 

các hộ dân 

thắng kiện 

tại Tòa án 

về bồi 

thường 

theo giá 

bồi thường 

đất đang áp 

dụng hiện 

nay (QĐ 

3285/QĐ-

UBND 

ngày 

03/12/201

9 của 

UBND 

tỉnh)

2

Đường Chí Linh 

(Nguyễn Hữu 

Cảnh), TPVT

B

QĐ 2209/QĐ-

UBND ngày 

21/10/2014; 

QĐ 28/UBND 

ngày 

08/10/2018

187,709       2015 2024 2,000                    2,000            -   

Chờ chủ 

trương của 

UBND tỉnh 

BR-VT về 

việc hủy bỏ 

27 quyết định 

thu hồi đất 

giai đoạn 

2003-2004 

của dự án để 

triển khai các 

bước tiếp 

theo

             -   

Chờ chủ 

trương của 

UBND tỉnh 

BR-VT về 

việc hủy bỏ 

27 quyết định 

thu hồi đất 

giai đoạn 

2003-2004 

của dự án để 

triển khai các 

bước tiếp 

theo

             -   

Chờ chủ 

trương của 

UBND tỉnh 

BR-VT về 

việc hủy bỏ 

27 quyết 

định thu hồi 

đất giai đoạn 

2003-2004 

của dự án để 

triển khai 

các bước tiếp 

theo

             -   

Chờ chủ 

trương của 

UBND 

tỉnh BR-

VT về việc 

hủy bỏ 27 

quyết định 

thu hồi đất 

giai đoạn 

2003-

2004 của 

dự án để 

triển khai 

các bước 

tiếp theo

             -   

Chờ chủ 

trương của 

UBND 

tỉnh BR-

VT về việc 

hủy bỏ 27 

quyết định 

thu hồi đất 

giai đoạn 

2003-

2004 của 

dự án để 

triển khai 

các bước 

tiếp theo

            -   

Chờ chủ 

trương của 

UBND tỉnh 

BR-VT về 

việc hủy bỏ 

27 quyết 

định thu 

hồi đất giai 

đoạn 2003-

2004 của 

dự án để 

triển khai 

các bước 

tiếp theo

               -   

Chờ chủ 

trương của 

UBND 

tỉnh BR-

VT về việc 

hủy bỏ 27 

quyết định 

thu hồi đất 

giai đoạn 

2003-

2004 của 

dự án để 

triển khai 

các bước 

tiếp theo

            -               -   

Chờ chủ 

trương của 

UBND 

tỉnh BR-

VT về việc 

hủy bỏ 27 

quyết định 

thu hồi đất 

giai đoạn 

2003-

2004 của 

dự án để 

triển khai 

các bước 

tiếp theo

             -   

Chờ chủ 

trương của 

UBND tỉnh 

BR-VT về 

việc hủy bỏ 

27 quyết 

định thu hồi 

đất giai 

đoạn 2003-

2004 của dự 

án để triển 

khai các 

bước tiếp 

theo

             -   

Chờ chủ 

trương của 

UBND 

tỉnh BR-

VT về việc 

hủy bỏ 27 

quyết định 

thu hồi đất 

giai đoạn 

2003-

2004 của 

dự án để 

triển khai 

các bước 

tiếp theo

        2,000 2,000        

Chờ chủ 

trương của 

UBND tỉnh 

BR-VT về 

việc hủy bỏ 

27 quyết 

định thu 

hồi đất giai 

đoạn 2003-

2004 của 

dự án để 

triển khai 

các bước 

tiếp theo

            -   

3
Đường Ngô 

Quyền, Phường 10, 

TPVT

C

QĐ 3915 ngày 

30/08/2020; 

QĐ 1193 ngày 

21/03/2008; 

QĐ 1407 ngày 

16/04/2008; 

QĐ 159 ngày 

17/01/2011

102,347       2009 2024 25,000                25,000            -   

Chờ giải 

quyết vướng 

mắc công tác 

GPMB để 

trình phê 

duyệt lại dự 

án.

             -   

Chờ giải 

quyết vướng 

mắc công tác 

GPMB để 

trình phê 

duyệt lại dự 

án.

          300 300       

Chờ giải 

quyết vướng 

mắc công tác 

GPMB để 

trình phê 

duyệt lại dự 

án.

             -   

Chờ giải 

quyết 

vướng mắc 

công tác 

GPMB để 

trình phê 

duyệt lại 

dự án.

             -   

Trình  phê 

duyệt lại 

dự án

            -   

Theo dõi 

kết quả phê 

duyệt dự án

               -   
Phê duyệt 

dự án
            -   

Tổ chức 

thiết kế 

bản vẽ thi 

công - dự 

toán

         300 300        

Trình thẩm 

định thiết 

kế bản vẽ 

thi công - 

dự toán

      4,000 4,000     

Phê duyệt 

thiết kế bản 

vẽ thi công 

dự toán

      3,000 3,000     
Tổ chức 

đấu thầu
        8,500 4,500       4,000        

Khởi công 

xây dựng
            -   

Dự 

kiến 

T12/

2023 

xin 

khởi 

công 

XD 

nên 

chưa 

có 

KL 

thanh 

toán 

hết 

KHV 

4

HTKT khu tái định 

cư Phường Thắng 

Nhất TPVT

B

QĐ số 

3030/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2016

75,605         2017 2024 20,000                20,000            -   

Chờ mặt bằng 

để triển khai 

thi công xây 

dựng

             -   

Chờ mặt bằng 

để triển khai 

thi công xây 

dựng

             -   

Chờ mặt 

bằng để triển 

khai thi công 

xây dựng

             -   

Chờ mặt 

bằng để 

triển khai 

thi công 

xây dựng

             -   

Chờ mặt 

bằng để 

triển khai 

thi công 

xây dựng

      1,000 1,000     

Chờ mặt 

bằng để 

triển khai 

thi công 

xây dựng

               -   

Chờ mặt 

bằng để 

triển khai 

thi công 

xây dựng

            -   

Chờ mặt 

bằng để 

triển khai 

thi công 

xây dựng

      4,800 4,800     

Chờ mặt 

bằng để 

triển khai 

thi công 

xây dựng

      4,200 4,200     

Nhận mặt 

bằng tổ chức 

thi công xây 

dựng

             -   

Tổ chức thi 

công xây 

dựng

      10,000 10,000     

Tổ chức thi 

công xây 

dựng

            -   

Thi công 

xây dựng 

hoàn 

thành 

công 

trình

5
Khu tái định cư 

Tây Bắc đường 

AIII, TPVT

B

QĐ số 

4081/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2005; 

QĐ 314/QĐ-

UBND ngày 

17/02/2020

511,752       2010 2024 65,000                15,000 50,000                 -   

Chờ mặt bằng 

để triển khai 

thi công xây 

dựng

             -   

Chờ mặt bằng 

để triển khai 

thi công xây 

dựng

             -   

Chờ mặt 

bằng để triển 

khai thi công 

xây dựng

             -   

Chờ mặt 

bằng để 

triển khai 

thi công 

xây dựng

             -   

Chờ mặt 

bằng để 

triển khai 

thi công 

xây dựng

      5,000 5,000     

Chờ mặt 

bằng để 

triển khai 

thi công 

xây dựng

      10,000 10,000    

Chờ mặt 

bằng để 

triển khai 

thi công 

xây dựng

    10,000 10,000   

Nhận mặt 

bằng tổ 

chức thi 

công xây 

dựng

    10,000 10,000   

Tổ chức thi 

công xây 

dựng giai 

đoạn 1, 

giai đoạn 2

Trình thẩm 

định, phê 

duyệt thiết 

kế giai 

đoạn 3

    17,000 7,000     10,000   

Tổ chức thi 

công xây 

dựng giai 

đoạn 1, giai 

đoạn 2

Theo dõi 

thẩm định, 

phê duyệt 

thiết kế giai 

đoạn 3

      5,000 5,000     

Tổ chức thi 

công xây 

dựng giai 

đoạn 1, 

giai đoạn 2

Theo dõi 

thẩm định, 

phê duyệt 

thiết kế 

giai đoạn 3

      13,000 8,000       5,000        

Tổ chức thi 

công xây 

dựng giai 

đoạn 1, 

giai đoạn 2

Hoàn thành 

phê duyệt 

thiết kế 

giai đoạn 3

      5,000 5,000     

Hoàn 

thảnh thi 

công xây 

dựng giai 

đoạn 1, 

giai đoạn 

2

6

Trường Tiểu học 

Bến Nôm, Phường 

10

B

QĐ 25/QĐ-

UBND ngày 

05/01/2012; 

QĐ 1054/QĐ-

UBND ngày 

27/04/2018

126,214       2014 2024 40,000                40,000            -   

Thi công 

móng 03 khối 

nhà 

             -   

Thi công 

khung sàn 

của 03 khối 

nhà

             -   

Thi công 

khung sàn 

của 03 khối 

nhà

       6,000 6,000       

 Tiến độ 

dự án: Thi 

công 

khung sàn 

của 03 

khối nhà.

Tiến độ 

GPMB: 

TB bàn 

giao MB 

600m2 

còn lại 

             -   

 Tiến độ 

dự án: Thi 

công 

khung sàn 

của 03 

khối nhà.

Tiến độ 

GPMB: 

Vận động 

bàn giao 

MB,  đề 

xuất CC, 

tập hợp hồ 

sơ đề nghị 

ban hàng 

QĐCC 

            -   

 Tiến độ dự 

án: Thi 

công khung 

sàn của 03 

khối nhà.

Tiến độ 

GPMB:  

Ban hành 

QĐ CC, 

phê duyệt 

PACC 

               -   

 Tiến độ 

dự án: Thi 

công 

khung sàn 

của 03 

khối nhà.

 Tiến độ 

GPMB: 

Vận động 

lần cuối, 

tồ chức 

CC thu 

hồi 

600m2 

còn lại  

      8,000 8,000     

Thi công 

khung sàn 

03 khối 

nhà còn 

lại

            -   

Thi công 

hoành 

thành 

khung sàn 

03 khối 

nhà còn lại

             -   

Thi công 

hoàn thiện 

công tình

    12,000 12,000   

Thi công 

hoàn thiện 

công trình

              -   

Thi công 

hoàn thành 

công trình

    14,000 14,000    

Tổ chức 

kiểm tra, 

nghiệm 

thu hoàn 

thành 

công 

trình

7

Trường Mầm non 

Rạch Dừa, Phường 

Rạch Dừa

B

QĐ 1356/QĐ-

UBND ngày 

07/07/2014

106,628       2015 2024 30,000                         -   30,000                 -   

Chờ công tác 

BTGPMB để 

lập dự toán 

điều chỉnh 

             -   

Chờ công tác 

BTGPMB để 

lập dự toán 

điều chỉnh 

             -   

Chờ công tác 

BTGPMB 

để lập dự 

toán điều 

chỉnh 

             -   

Chờ công 

tác 

BTGPMB 

để lập dự 

toán điều 

chỉnh 

 Chờ 

công tác 

BTGPM

B để lập 

dự toán 

điều 

chỉnh  

            -   

Chờ công 

tác 

BTGPMB 

để lập dự 

toán điều 

chỉnh 

               -   

Chờ công 

tác 

BTGPMB 

để lập dự 

toán điều 

chỉnh 

            -   

Chờ công 

tác 

BTGPMB 

để lập dự 

toán điều 

chỉnh 

    15,000 15,000   

Lập dự 

tóan công 

trình điều 

chỉnh

    15,000 15,000   

Trình thẩm 

định và phê 

duyệt thiết 

kế triển khai 

sau thiết cơ 

sở

             -   

Trình thẩm 

định và 

phê duyệt 

thiết kế 

triển khai 

sau thiết 

cơ sở

              -   

Phê duyệt 

thiết kế 

triển khai 

sau thiết cơ 

sở

            -   

Lập 

HDMT 

gói xây 

lắp, giám 

sát

8
Trường THCS Hàn 

Thuyên TPVT
B

QĐ 1661/QĐ-

UBND ngày 

06/07/2010

114,285       2015 2024 40,000                         -   40,000                 -   -          -          

Chờ ý kiến 

chỉ đạo của 

UBND tỉnh 

về thẩm 

quyền phê 

duyệt điều 

chỉnh chủ 

trương đầu tư 

dự án theo 

hướng dẫn 

của Bộ Kế 

hoạch và Đầu 

tư tại Công 

văn số 

9667/BKHĐ

T-KTĐPLT 

ngày 

31/12/2022

    19,073 -         19,073       

Chờ ý kiến 

chỉ đạo của 

UBND tỉnh 

về thẩm 

quyền phê 

duyệt điều 

chỉnh chủ 

trương đầu tư 

dự án theo 

hướng dẫn 

của Bộ Kế 

hoạch và Đầu 

tư tại Công 

văn số 

9667/BKHĐ

T-KTĐPLT 

ngày 

31/12/2022

             -   -          -        

Phê duyệt 

điều chỉnh 

chủ trương 

đầu tư thông 

qua kỳ họp 

HĐND trong 

tháng 

3/2023

             -   -           -        

Trình phê 

duyệt  bổ 

sung kế 

hoạch lựa 

chọn nhà 

thầu bước 

chuẩn bị 

đầu tư; tổ 

chức lựa 

chọn tư 

vấn lập lại 

báo cáo 

nghiên cứu 

khả thi

0.00 -          -         

Tổ chức 

lập lại báo 

cáo nghiên 

cứu khả thi

            -   -         -         

Trình Sở 

Xây dựng 

thẩm định 

báo cáo 

nghiên cứu 

khả thi

               -   -         -          

Trình 

UBND 

tỉnh phê 

duyệt lại 

báo cáo 

nghiên 

cứu khả 

thi (phê 

duyệt lại 

dự án)

         300 300        -         

Phê duyệt 

lại dự án; 

Trình 

UBND 

tỉnh, Sở 

Kế hoạch 

và Đầu tư 

phê duyệt 

điều chỉnh 

kế hoạch 

lựa chọn 

nhà thầu 

            -   -         

Phê duyệt 

điều chỉnh 

kế hoạch 

lựa chọn 

nhà thầu; 

Tổ chức 

lựa chọn 

đơn vị tư 

vấn thiết 

kế bản vẽ 

thi công

             -   -         

Tổ chức lựa 

chọn đơn vị 

tư vấn thiết 

kế bản vẽ thi 

công; Lập  

thiết kế bản 

vẽ thi công - 

dự toán

             -   -         

Tiếp tục 

lập thiết kế 

bản vẽ thi 

công, dự 

toán

              -   -           

Trình Sở 

Xây dựng 

thẩm định,  

trình 

UBND tỉnh 

phê duyệt 

thiết kế bản 

vẽ thi công - 

dự toán

      1,000 1,000      

Phê 

duyệt 

thiết kế 

bản vẽ thi 

công - dự 

toán; Tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu thi 

công, tư 

vấn giám 

sát; tổ 

chức 

khởi 

công 

tháng 

3/2024

UBND thành phố Vũng Tàu cam kết và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện đúng tiến độ và giải ngân hết số vốn 2023 đã bố trí cho các dự án
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Năm bố 

trí vốn 

khởi 

công

Năm hoàn 

thành được 

gia hạn

TỔNG
CP XL + 

CP KHÁC
BTGPMB

Giải 

ngân

XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả đạt 

được lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả đạt 

được lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác

BTGPM

B

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được lũy 

kế

Giải ngân
XL+CP 

khác

BTGPM

B

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác

BTGPM

B

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải 

ngân

XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải 

ngân

XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ 

dự án/kết 

quả đạt 

được lũy 

kế

Giải 

ngân

XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được lũy 

kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải ngân
XL+CP 

khác
BTGPMB

Tiến độ dự 

án/kết quả 

đạt được 

lũy kế

Giải 

ngân

XL+CP 

khác

BTGPM

B

Tiến độ 

dự án/kết 

quả đạt 

được lũy 

kế

1 2 3 4 5 6 7 8=8a+8b 8a 8b
10=10a+

10b
10a 10b

11=11a+1

1b
11a 11b

12=12a+1

2b
12a 12b

13=13a+1

3b
13a 13b

14=14a+1

4b
14a 14b

15=15a+

15b
15a 15b

16=16a+1

6b
16a 16b

17=17a+

17b
17a 17b

18=18a+

18b
18a 18b

19=19a+

19b
19a 19b

20=20a+

20b
20a 20b

21=21a+2

1b
21a 21b

22=22a+

22b
22a 22b 24

 Kế hoạch thực hiện Tháng 07 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 08 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 09 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 10 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 11 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 12 

năm 2023

Kế hoạch thực hiện tháng 

01/2024

STT
Ghi 

chú
Danh mục dự án

Nhóm

 DA

Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư

Tổng mức 

đầu tư

 Kế hoạch thực hiện Tháng 04 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 05 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 06 

năm 2023

Khởi công - 

Hoàn thành

KHV năm 2023 theo QĐ số 

13979/QĐ-UBND ngày 

23/12/2022 của UBND TPVT

 Kế hoạch thực hiện Tháng 01 

năm 2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 02 năm 

2023

 Kế hoạch thực hiện Tháng 03 

năm 2023
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